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BẢN THUYẾT MINH

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN
ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thực hiện Chương trình xây dựng Thông tư năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) của Thống đốc NHNN về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Về cơ sở pháp lý
Điều 9, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt quy định: “NHNN ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình’. 

 Theo đó, NHNN có trách nhiệm quy định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình. Hiện nay, để hướng dẫn nội dung này, NHNN đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư 35) quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
2. Về cơ sở thực tiễn

Quá trình theo dõi tình hình thực hiện Thông tư 35/2014/TT-NHNN cho thấy, việc thực hiện thu phí rút tiền mặt tại các đơn vị NHNN (Sở Giao dịch, Chi nhánh tỉnh, thành phố) được thực hiện nghiêm túc và diễn ra thông suốt theo quy định. Các đơn vị thuộc NHNN thực hiện báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-NHNN. Tuy nhiên, một số nội dung của Thông tư 35 đã không còn phù hợp với thực tế triển khai đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng mục tiêu của NHNN, cụ thể:


-  Tình hình thu hồi tiền mặt không đủ lưu thông:
Theo số liệu báo cáo thống kê của Cục Phát hành và Kho quỹ liên quan đến thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông về hệ thống NHNN thì từ năm 2015 đến nay (thời điểm Thông tư 35 có hiệu lực thi hành), tốc độ thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có xu hướng giảm. Điều này dẫn đến chất lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế có chất lượng chưa tốt.  


Vì vậy, để đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền lưu thông cần  khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong nền kinh tế nộp về NHNN. Do đó, NHNN có chính sách nhằm hỗ trợ các TCTD thông qua chính sách phí rút tiền mặt.

-  Về công tác báo cáo:
Từ ngày 01/01/2017, Hệ thống ngân hàng lõi của NHNN (hệ thống SG3.1 thuộc Dự án FSMIMS) đã cho phép NHNN (Vụ Thanh toán) khai thác số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN. Do vậy, việc Sở Giao dịch và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hàng năm phải báo cáo số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán cho NHNN (Vụ Thanh toán) bằng văn bản giấy (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 4) là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực cho các đơn vị thực hiện. Đồng thời bổ sung trách nhiệm Cục Công nghệ thông tin trong việc xây dựng phần mềm tính toán thu phí.

- Quy định về hạch toán thu phí tiền mặt:

Để hướng dẫn thực hiện Thông tư 35, NHNN đã có Công văn 694/NHNN-TT ngày 30/01/2015 hướng dẫn cách thu phí và hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt, do đó để bảo đảm sự đồng bộ, dễ theo dõi trong quá trình thực hiện, cần thiết đưa nội dung hướng dẫn tại Công văn này quy định tại Thông tư 35.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 35 là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Mục đích

- Góp phần thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong nền kinh tế đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông. 
- Đảm bảo mục đích ban đầu của Thông tư 35 là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác được số liệu từ hệ thống ngân hàng lõi của NHNN (hệ thống SG3.1 thuộc Dự án FSMIMS) nhằm góp phần tránh lãng phí nguồn lực cho các đơn vị khi phải báo cáo bằng hình thức thủ công.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
- Phù hợp với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Khai thác được hệ thống báo cáo thống kê của NHNN, tránh lãng phí nguồn lực của các đơn vị thuộc NHNN.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung được bố cục thành 4 Điều với một số nội dung cơ bản như sau:

3.1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 3 Thông tư số 35/2014/TT- NHNN về Mức phí rút tiền mặt, cụ thể:

 1. Trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước bằng hoặc nhỏ hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt. 

  2. Trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước lớn hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số chênh lệch giữa số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán và số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng.
Việc bổ sung quy định này nhằm khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng của NHNN là đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông. 
Đồng thời, nội dung sửa đổi vẫn đảm bảo mục đích của Thông tư 35 ban đầu là nhằm tác động đến các TCTD để tăng cường sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), hạn chế sử dụng tiền mặt; giúp các TCTD nâng cao chất lượng dịch vụ TTKDTM và từ đó gián tiếp tác động đến khách hàng nhằm tăng cường sử dụng phương tiện TTKDTM, hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán.
3.2. Bổ sung Phương thức thu phí rút tiền mặt:
1. Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thu phí rút tiền mặt đối với khách hàng theo cách thu định kỳ theo tháng. 
2. Định kỳ hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chứng từ thu phí (Bảng kê tính phí) hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt:

Nợ TK 453 – Tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam của khách hàng (hoặc TK phải thu, nếu khách hàng là đơn vị thanh toán tập trung qua tài khoản của Hội Sở chính).

Có TK 733 – Thu về dịch vụ ngân quỹ

Sau đó, gửi chứng từ thu (Bảng kê tính phí) cho khách hàng theo quy định”.

Quy định này bảo đảm sự đồng bộ, cụ thể để các đơn vị dễ dàng theo dõi và thực hiện.

3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm một số đơn vị thuộc NHNN tại Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-NHNN, như:

“4. Vụ Thanh toán

a) Theo dõi tình hình thực hiện, giải quyết vướng mắc và tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thông tư này;

b) Tổng hợp, báo cáo số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết”.
5. Cục Công nghệ thông tin
Xây dựng phần mềm nghiệp vụ để tính toán, thu phí tự động và thực hiện bổ sung các mẫu biểu báo cáo liên quan tự động vào hệ thống thông tin báo cáo thống kê, tài chính của Ngân hàng Nhà nước”.
Việc sửa đổi, bổ sung quy định này là phù hợp và hợp lý với tình hình thực tế hiện nay khi các số liệu về thu phí rút tiền mặt theo định kỳ đã được Vụ Thanh toán khai thác thông qua hệ thống ngân hàng lõi của NHNN (hệ thống SG3.1 thuộc Dự án FSMIMS). Do đó, dự thảo Thông tư được sửa đổi, bổ sung theo hướng Vụ Thanh toán sẽ tổng hợp số liệu và báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc khi cần thiết.

3.4. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 4 và Phụ lục Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Hiện nay, số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNNVN có thể chiết xuất, khai thác được từ hệ thống ngân hàng lõi của NHNN (hệ thống SG3.1 thuộc Dự án FSMIMS). Do vậy, việc Sở Giao dịch NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hàng năm phải gửi báo cáo về NHNN VN (Vụ Thanh toán) là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực cho các đơn vị thực hiện.
                                                                                       VỤ THANH TOÁN 
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